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      SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-TTYT Ngũ Hành Sơn, ngày 12 tháng 11 năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức  

Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật 

số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 

Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-UB ngày 24 tháng 02 năm 1997 của UBND 

lâm thời thành phố Đà Nẵng v/v thành lập Trung tâm y tế quận Ngũ Hành Sơn; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính 

phủ; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, 

viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số 

lư ng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị s  nghiệp công 

lập thuộc th m quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 

15/2024/QĐ-UBND ngày 06 tháng 05 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

22/2021/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ; 

Căn cứ Báo cáo số 46/BC-HĐTDVC ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Hội 

đồng tuyển dụng viên chức báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế 

quận Ngũ Hành Sơn năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế quận 

Ngũ Hành Sơn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y 

tế quận Ngũ Hành Sơn năm 2024 (theo danh sách kèm theo) Quyết định này. 
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Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính tham mưu triển khai thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Công bố kết quả và gửi thông báo công nhận kết quả cho người trúng 

tuyển; hướng dẫn người trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng; kiểm tra, đối 

chiếu bản chính văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu 

cầu của vị trí tuyển dụng. 

2. Quyết định tuyển dụng; bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp 

lương đối với người trúng tuyển đã có thời gian thực hiện chế độ tập sự theo quy 

định và đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp; ký kết hợp 

đồng làm việc đối với người trúng tuyển viên chức. 

3. Lập, quản lý hồ sơ viên chức theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 

số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ 

báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; giải quyết chế độ, chính sách đối với 

viên chức theo đúng quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong 

các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đồng thời cập nhật hồ sơ viên chức trên Phần 

mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trưởng phòng Tài chính – Kế 

toán, Trưởng các khoa, phòng, trạm có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh 

sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Sở y tế (b/c); 

- Ban Giám đốc TTYT;  

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hưng 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN NĂM 2024 

(Đính kèm Quyết định số                /QĐ-TTYT ngày 12/11/2024 của Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn ) 

ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO  

  KHỐI TRẠM Y TẾ  

a Trạm Y tế Mỹ An  

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

01 22 
Văn Thị Minh 

Hiếu 
  01/01/2000 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III) 

V.08.02.06 

Trạm Y 

tế  

Mỹ An 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

    

  95 95 
Trúng 

tuyển 
  

b Trạm Y tế Khuê Mỹ  

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

02 23 
Trương Hồng 

Thương 
  

 

05/04/1998 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III) 

V.08.02.06 

Trạm Y 

tế  

Khuê 

Mỹ 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Chứng 

nhận 

năng 

lực 

Tiếng 

anh 

bậc 3/6 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

Dân tộc 

Mường 
5 60 65 

Trúng 

tuyển 
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ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

c Trạm Y tế Hòa Hải  

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

03 24 
Sơ Thị Ngọc 

Lý 
  05/01/1999 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III) 

V.08.02.06 

Trạm Y 

tế  

Hòa 

Hải 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Chứng 

nhận 

năng 

lực 

Tiếng 

anh 

bậc 3/6 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

  

  85 85 
Trúng 

tuyển 

  

  Dân số viên hạng III (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

04 35 
Ngô Thị Mỹ 

Lệ 
  21/02/1996 

Dân số 

viên hạng 

III 

Dân số 

viên 

hạng III 

V.08.10.28 

Trạm Y 

tế  

Hòa 

Hải 

Cử 

nhân  

văn học 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

trình 

độ A2 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ dân 

số-

KHHG

Đ đạt 

chuẩn 

viên 

chức 

dân số   

  90 90 
Trúng 

tuyển 

  

d Trạm Y tế Hòa Quý 

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

05 25 
Lê Thị Bảo 

Yến 
  21/12/1999 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III) 

V.08.02.06 

Trạm Y 

tế  

Hòa 

Quý 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh 

bậc 3/6 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

  

  72,5 72,5 
Trúng 

tuyển 

  



5 

 

ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Dân số viên hạng III (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

06 36 
Lê Giang 

Phương Trinh 
  04/03/1995 

Dân số 

viên hạng 

III 

Dân số 

viên 

hạng III 

V.08.10.28 

Trạm Y 

tế  

Hòa 

Quý 

Cử 

nhân 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

trình 

độ B1 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ dân 

số-

KHHG

Đ đạt 

chuẩn 

viên 

chức 

dân số   

  90 90 
Trúng 

tuyển 

  

B VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ  

I KHỐI ĐIỀU TRỊ 

a Phòng Tổ chức Hành chính 

  Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực (07 phiếu/02 chỉ tiêu) 

07 51 
Lê Vũ Thu 

Hiền 
  29/09/1995 

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân lực 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân  

Quản 

trị  

văn 

phòng 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

trình 

độ C 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Bồi 

dưỡng 

Nghiệp 

vụ quản 

lý nhà 

nước 

ngạch 

chuyên 

viên   

  95 95 
Trúng 

tuyển 
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ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

08 53 

Nguyễn 

Hoàng Việt 

Khoa 

26/09/1998   

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân lực 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cứ 

nhân 

Quản lý 

nhà 

nước 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

700 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

và nâng 

cao 

  

  

  85 85 

Không 

trúng 

tuyển 

  

09 55 
Nguyễn Thị 

Thu Thảo 
  19/09/2000 

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân lực 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cứ 

nhân 

Quản lý 

nhà 

nước 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

  

  90 90 

Không 

trúng 

tuyển 

  

10 57 
Trần Vũ 

Thanh Thảo 
  27/07/1994 

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân lực 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân  

Kinh tế 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

trình 

độ B 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Bồi 

dưỡng 

Nghiệp 

vụ quản 

lý nhà 

nước 

ngạch 

chuyên 

viên   

  100 100 
Trúng 

tuyển 

  

11 59 
Nguyễn Thị 

Trang 
  29/08/2002 

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân lực 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân 

Luật  

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh  

bậc 3/6 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

  

  

  85 85 

Không 

trúng 

tuyển 

  

12 60 
Nguyến Thanh 

Tùng 
24/12/2000   

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân lực 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân 

Luật 

kinh tế 

Chứng 

nhận 

năng 

lực 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

nâng cao 

Bồi 

dưỡng 

đối với 

ngạch 

chuyên 

viên và 

tương 

đương   

  30 30 

Không 

trúng 

tuyển 
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ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

13 61 
Nguyễn Thị 

Tố Uyên 
  26/12/1992 

Chuyên 

viên về 

quản lý 

nguồn 

nhân lực 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân 

Luật 

kinh tế 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh  

trình 

độ C 

Chứng 

chỉ Tin 

học ứng 

dụng 

trình độ 

A 

  

  

  45 45 

Không 

trúng 

tuyển 

  

  Chuyên viên về hành chính - văn phòng (04 phiếu/01 chỉ tiêu) 

14 39 
Nguyễn Thị 

Ngọc Duyên 
  20/05/1997 

Chuyên 

viên về 

hành chính 

- văn 

phòng 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân 

Tài 

chính - 

Ngân 

Hàng 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

Cơ bản 

      42,5 42,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

15 41 
Huỳnh Xuân 

Hương 
  21/03/1999 

Chuyên 

viên về 

hành chính 

- văn 

phòng 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân 

Luật 

kinh tế 

  

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

nâng cáo 

      35 35 

Không 

trúng 

tuyển 

Đạt kết 

quả  khảo 

sát năng 

lực ngoại 

ngữ chuẩn 

đầu ra  

bậc 3 theo 

Quyết 

định số 

142/QĐ-

ĐHNN 

ngày 

22/01/202

1 của 

Trường 

Đại học 

ngoại 

ngữ, Đại 

học Đà 

Nẵng 



8 

 

ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

16 47 
Phùng Văn 

Tiến 
12/02/2000   

Chuyên 

viên về 

hành chính 

- văn 

phòng 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân 

Luật và 

Cử 

nhân 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh 

cấp độ 

B1 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Bồi 

dưỡng 

ngạch 

chuyên 

viên 

    50 50 
Trúng 

tuyển 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

chuẩn đầu 

ra Tiếng 

anh cấp 

độ B1 

17 48 
Nguyễn Thị 

Tuyết Trâm 
  24/08/2001 

Chuyên 

viên về 

hành chính 

- văn 

phòng 

Chuyên 

viên 
01003 

Phòng 

Tổ 

chức 

Hành 

chính 

Cử 

nhân 

Quản 

trị kinh 

doanh 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

640 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

      45 45 

Không 

trúng 

tuyển 

  

b Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ  

  Bác sĩ (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

18 11 
Trần Nguyễn 

Quân 
10/08/1997   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Phòng 

Kế 

hoạch - 

Nghiệp 

vụ 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

IELTS 

6,5 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

      85 85 
Trúng 

tuyển 

  

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

19 26 
Lê Thị Như 

Phúc 
  06/01/1999 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III) 

V.08.02.06 

Phòng 

Kế 

hoạch - 

Nghiệp 

vụ 

Bác sĩ 

Y học 

dự 

phòng 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh 

bậc 3/6 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

      100 100 
Trúng 

tuyển 

  



9 

 

ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Công nghệ thông tin hạng III (02 phiếu/01 chỉ tiêu) 

20 37 
Nguyễn Văn 

Hải 
02/09/1983   

Công nghệ 

thông tin  

hạng III 

Công 

nghệ 

thông tin  

hạng III 

V.11.06.14 

Phòng 

Kế 

hoạch - 

Nghiệp 

vụ 

Cử 

nhân 

Công 

nghệ 

phần 

mềm 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh B 

        30 30 

Không 

trúng 

tuyển 

  

21 38 
Trần Thị Ái 

Quỳnh 
  20/03/1988 

Công nghệ 

thông tin  

hạng III 

Công 

nghệ 

thông tin  

hạng III 

V.11.06.14 

Phòng 

Kế 

hoạch - 

Nghiệp 

vụ 

Kỹ sư 

Công 

nghệ 

thông 

tin và  

Thạc sĩ 

Khoa 

học 

máy 

tính 

Tiếng 

anh  

trình 

độ C 

        95 95 
Trúng 

tuyển 

  

c Khoa Khám bệnh  

  Bác sĩ (hạng III) (02 phiếu/03 chỉ tiêu) 

22 04 
Phạm Thế 

Hiếu 
07/04/1999   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 4 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

và nâng 

cao 

      72,5 72,5 
Trúng 

tuyển 

  



10 

 

ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

23 13 
Nguyễn Văn 

Tiến 
29/07/2000   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Khám 

bệnh 

Bác sĩ 

đa khoa 
  

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản  

      85 85 
Trúng 

tuyển 

Đạt kết 

quả  khảo 

sát năng 

lực ngoại 

ngữ chuẩn 

đầu ra  

bậc 3 theo 

Quyết 

định số 

1405/QĐ-

ĐHNN 

ngày 

25/04/202

4 của 

Trường 

Đại học 

ngoại 

ngữ, Đại 

học Đà 

Nẵng 

d Khoa Ngoại - Sản  

  Bác sĩ (hạng III) (02 phiếu/02 chỉ tiêu) 

24 07 
Trần Thị Diệu 

My 
  03/06/2000 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Ngoại - 

Sản 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

      90 90 
Trúng 

tuyển 

  

25 12 
Nguyễn Thị 

Mai Thi 
  07/04/1999 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Ngoại - 

Sản 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

485 

Chứng 

chỉ Tin 

học văn 

phòng 

MOS 

      100 100 
Trúng 

tuyển 

  



11 

 

ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

e Khoa Liên chuyên khoa  

  Bác sĩ (hạng III) (03 phiếu/01 chỉ tiêu) 

26 15 
Lê Thị Ngọc 

Ánh 
  10/06/2000 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 
    

  72,5 72,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

27 16 Lê Thị Trà My   13/09/1999 
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

  

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

    

  95 95 

Không 

trúng 

tuyển 

Giấy xác 

nhận kết 

quả đánh 

giá năng 

lực Tiếng 

anh đạt  

bậc 4 

28 17 
Thủy Thị Mai 

Phương 
  10/10/2000 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Liên 

chuyên 

khoa 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - 

Mặt 

 Chứng 

chỉ  

Tiếng 

anh 

bậc 4 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 
    

  100 100 
Trúng 

tuyển 

  

f Khoa Hồi sức cấp cứu  

  Bác sĩ (hạng III) (02 phiếu/03 chỉ tiêu) 

29 01 
Hoàng Nhật 

Ân 
04/02/1999   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Khoa 

HSCC 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 4 

Chứng 

chỉ Tin 

học văn 

phòng 

MOS 

      80 80 
Trúng 

tuyển 

  



12 

 

ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

30 10 
Lê Thị Như 

Phương 
  06/09/1999 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Khoa 

HSCC 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

650 

Chứng 

chỉ Tin 

học văn 

phòng 

MOS 

      90 90 
Trúng 

tuyển 

  

g Khoa Nội - Nhi - Lây 

  Bác sĩ (hạng III) (02 phiếu/03 chỉ tiêu) 

31 02 
Hoàng Ngọc 

Bằng 
19/03/1999   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Nội - 

Nhi - 

Lây 

Bác sĩ 

đa khoa 
  

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

      95 95 
Trúng 

tuyển 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

chuẩn đầu 

ra ngoại 

ngữ tối 

thiểu bậc 

3 theo 

Quyết 

định số 

164/QĐ-

ĐHKTYD

ĐN ngày 

29/04/202

0 của 

Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y - Dược 

Đà Nẵng 



13 

 

ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

32 09 
Trương Thị 

Minh Phúc 
  30/03/1997 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa 

Nội - 

Nhi - 

Lây 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

      85 85 
Trúng 

tuyển 

  

h Khoa Lão  

  Bác sĩ (hạng III) (03 phiếu/04 chỉ tiêu) 

33 05 
Nguyễn Viết 

Trí Minh 
29/03/1999   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Khoa 

Lão 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

505 

Chúng 

chỉ Tin 

học văn 

phòng 

MOS 

    

  100 100 
Trúng 

tuyển 

  

34 06 
Đường Đỗ 

Hồng Minh 
07/08/1999   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Khoa 

Lão 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

và nâng 

cao 
    

  70 70 
Trúng 

tuyển 

  

35 08 
Trần Thị 

Thanh Nguyên 
  17/01/2000 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 
Khoa 

Lão 

Bác sĩ 

đa khoa 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 4 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 
    

  77,5 77,5 
Trúng 

tuyển 
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ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

i Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng  

  Bác sĩ (hạng III) (03 phiếu/01 chỉ tiêu) 

36 18 
Lê Thị 

Phương Dung 
  20/02/1994 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa Y 

học cổ 

truyền 

và 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh B1 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

      72,5 72,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

37 19 
Nguyễn Thị 

Hạnh 
  22/12/1995 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa Y 

học cổ 

truyền 

và 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

trình 

độ C 

và 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

Trung 

HSK5 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Bác sĩ 

YHCT 

    100 100 
Trúng 

tuyển 

  

38 21 
Phạm Hữu 

Phước 
11/02/1992   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng 

III) 

V.08.01.03 

Khoa Y 

học cổ 

truyền 

và 

Phục 

hồi 

chức 

năng 

Bác sĩ 

Y học 

cổ 

truyền 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

trình 

độ B  

Chứng 

chỉ Tin 

học ứng 

dụng 

trình độ 

B 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Bác sĩ 

YHCT 

    80 80 

Không 

trúng 

tuyển 

  

k Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 
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ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Dược hạng IV (07 phiếu/01 chỉ tiêu) 

39 27 Võ Minh Anh   05/05/1999 
Dược hạng 

IV 

Dược 

hạng IV 
V.08.08.23 

Khoa 

Dược - 

Trang 

thiết bị 

- Vật tư 

y tế 

Dược sĩ 

đại học 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

bậc 3 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

và nâng 

cao 

      55 55 

Không 

trúng 

tuyển 

  

40 28 
Nguyễn Thị 

Lan Anh 
  18/10/1995 

Dược hạng 

IV 

Dược 

hạng IV 
V.08.08.23 

Khoa 

Dược - 

Trang 

thiết bị 

- Vật tư 

y tế 

Cao 

đẳng 

Dược 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

trình 

độ B 

Chứng 

chỉ Tin 

học ứng 

dụng  

trình độ 

B 

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Cao 

đẳng 

dược 

    27,5 27,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

41 29 
Mai Thị Hồng 

Hoa 
  02/01/1989 

Dược hạng 

IV 

Dược 

hạng IV 
V.08.08.23 

Khoa 

Dược - 

Trang 

thiết bị 

- Vật tư 

y tế 

Cao 

đẳng 

Dược 

Chứng 

chỉ 

Tiếng 

anh 

trình 

độ B 

Chứng 

chỉ Tin 

học ứng 

dụng 

trình độ 

B 

      85 85 
Trúng 

tuyển 

  

42 31 
Nguyễn Danh 

Lam 
20/07/1999   

Dược hạng 

IV 

Dược 

hạng IV 
V.08.08.23 

Khoa 

Dược - 

Trang 

thiết bị 

- Vật tư 

y tế 

Cao 

đẳng 

Dược 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh B1 

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

          Vắng 

  

43 32 
Đỗ Thị 

Phương Linh 
  16/06/1999 

Dược hạng 

IV 

Dược 

hạng IV 
V.08.08.23 

Khoa 

Dược - 

Trang 

thiết bị 

Dược sĩ 

đại học 
          22,5 22,5 

Không 

trúng 

tuyển 
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ST

T 

S

B

D 

Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng 

chỉ liên 

quan 

đến vị 

trí việc 

làm cần 

tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu 

tiên 

(nếu 

có) 

Điểm 

xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 

100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả 

xét 

tuyển 

Ghi chú 

Nam Nữ 

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm 

đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình 

độ  

chuyên 

môn 

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ 

Trình 

độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

- Vật tư 

y tế 

44 33 Lê Thị Toán   28/03/1988 
Dược hạng 

IV 

Dược 

hạng IV 
V.08.08.23 

Khoa 

Dược - 

Trang 

thiết bị 

- Vật tư 

y tế 

Dược sĩ 

đại học 
  

Chứng 

chỉ Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản 

      22,5 22,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

45 34 
Nguyễn Thị 

Thùy Trang 
  11/09/1995 

Dược hạng 

IV 

Dược 

hạng IV 
V.08.08.23 

Khoa 

Dược - 

Trang 

thiết bị 

- Vật tư 

y tế 

Dược sĩ 

đại học 
    

Chứng 

chỉ hành 

nghề 

Dược 

    40 40 

Không 

trúng 

tuyển 

  

Danh sách này gồm có 45 thí sinh./. 

 

 

STT SBD Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Đăng ký dự tuyển vào Trình độ đào tạo, bồi dưỡng 
Chứng chỉ 

liên quan đến 

vị trí việc làm 

cần tuyển 

(nếu có) 

Đối 

tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Điểm 

ưu tiên 

(nếu 

có) 

Điểm xét 

tuyển 

vòng 2 

(Thang 

điểm 100) 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

(=15 + 

16) 

Kết 

quả dự 

kiến 

Ghi chú 

Nam Nữ 
Vị trí đăng 

ký dự tuyển 

Chức danh 

nghề nghiệp 
Mã số 

Khoa, 

phòng, 

trạm đăng 

ký dự 

tuyển 

Trình độ  

chuyên 

môn 

Trình độ 

ngoại 

ngữ 

Trình độ  

tin học 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

A VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIAO  
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  KHỐI TRẠM Y TẾ  

a Trạm Y tế Mỹ An  

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

01 22 Văn Thị Minh Hiếu   01/01/2000 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 
Trạm Y tế  

Mỹ An 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản     

  95 95 
Trúng 

tuyển 
  

b Trạm Y tế Khuê Mỹ  

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

02 23 
Trương Hồng 

Thương 
  

 

05/04/1998 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 
Trạm Y tế  

Khuê Mỹ 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Chứng 

nhận 

năng lực 

Tiếng 

anh bậc 

3/6 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  

Dân tộc 

Mường 
5 60 65 

Trúng 

tuyển 

  

c Trạm Y tế Hòa Hải  

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

03 24 Sơ Thị Ngọc Lý   05/01/1999 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 
Trạm Y tế  

Hòa Hải 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Chứng 

nhận 

năng lực 

Tiếng 

anh bậc 

3/6 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  

  

  85 85 
Trúng 

tuyển 

  

  Dân số viên hạng III (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

04 35 Ngô Thị Mỹ Lệ   21/02/1996 
Dân số viên 

hạng III 

Dân số viên 

hạng III 
V.08.10.28 

Trạm Y tế  

Hòa Hải 

Cử nhân  

văn học 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh trình 

độ A2 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Bồi dưỡng 

nghiệp vụ dân 

số-KHHGĐ 

đạt chuẩn viên 

chức dân số   

  90 90 
Trúng 

tuyển 

  

d Trạm Y tế Hòa Quý 

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 
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05 25 Lê Thị Bảo Yến   21/12/1999 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 
Trạm Y tế  

Hòa Quý 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh bậc 

3/6 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  

  

  72,5 72,5 
Trúng 

tuyển 

  

  Dân số viên hạng III (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

06 36 
Lê Giang Phương 

Trinh 
  04/03/1995 

Dân số viên 

hạng III 

Dân số viên 

hạng III 
V.08.10.28 

Trạm Y tế  

Hòa Quý 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh trình 

độ B1 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Bồi dưỡng 

nghiệp vụ dân 

số-KHHGĐ 

đạt chuẩn viên 

chức dân số   

  90 90 
Trúng 

tuyển 

  

B VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ  

I KHỐI ĐIỀU TRỊ 

a Phòng Tổ chức Hành chính 

  Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực (07 phiếu/02 chỉ tiêu) 

07 51 Lê Vũ Thu Hiền   29/09/1995 

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân  

Quản trị  

văn phòng 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh trình 

độ C 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Bồi dưỡng 

Nghiệp vụ 

quản lý nhà 

nước ngạch 

chuyên viên   

  95 95 
Trúng 

tuyển 

  

08 53 
Nguyễn Hoàng Việt 

Khoa 
26/09/1998   

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cứ nhân 

Quản lý 

nhà nước 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

700 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản và 

nâng cao 

  

  

  85 85 

Không 

trúng 

tuyển 

  

09 55 
Nguyễn Thị Thu 

Thảo 
  19/09/2000 

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cứ nhân 

Quản lý 

nhà nước 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  

  

  90 90 

Không 

trúng 

tuyển 
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10 57 
Trần Vũ Thanh 

Thảo 
  27/07/1994 

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân  

Kinh tế 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh trình 

độ B 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Bồi dưỡng 

Nghiệp vụ 

quản lý nhà 

nước ngạch 

chuyên viên   

  100 100 
Trúng 

tuyển 

  

11 59 Nguyễn Thị Trang   29/08/2002 

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân 

Luật  

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh  bậc 

3/6 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

  

  

  85 85 

Không 

trúng 

tuyển 

  

12 60 
Nguyến Thanh 

Tùng 
24/12/2000   

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân 

Luật kinh 

tế 

Chứng 

nhận 

năng lực 

Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT 

nâng cao 

Bồi dưỡng đối 

với ngạch 

chuyên viên 

và tương 

đương 
  

  30 30 

Không 

trúng 

tuyển 

  

13 61 
Nguyễn Thị Tố 

Uyên 
  26/12/1992 

Chuyên viên 

về quản lý 

nguồn nhân 

lực 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân 

Luật kinh 

tế 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh  

trình độ 

C 

Chứng chỉ 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ A 

  

  

  45 45 

Không 

trúng 

tuyển 

  

  Chuyên viên về hành chính - văn phòng (04 phiếu/01 chỉ tiêu) 

14 39 
Nguyễn Thị Ngọc 

Duyên 
  20/05/1997 

Chuyên viên 

về hành 

chính - văn 

phòng 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân 

Tài chính - 

Ngân 

Hàng 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT Cơ 

bản 

      42,5 42,5 

Không 

trúng 

tuyển 
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15 41 Huỳnh Xuân Hương   21/03/1999 

Chuyên viên 

về hành 

chính - văn 

phòng 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân 

Luật kinh 

tế 

  

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT 

nâng cáo 

      35 35 

Không 

trúng 

tuyển 

Đạt kết quả  

khảo sát năng 

lực ngoại ngữ 

chuẩn đầu ra  

bậc 3 theo 

Quyết định số 

142/QĐ-

ĐHNN ngày 

22/01/2021 

của Trường 

Đại học ngoại 

ngữ, Đại học 

Đà Nẵng 

16 47 Phùng Văn Tiến 12/02/2000   

Chuyên viên 

về hành 

chính - văn 

phòng 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân 

Luật và 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh cấp 

độ B1 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Bồi dưỡng 

ngạch chuyên 

viên 

    50 50 
Trúng 

tuyển 

Văn bằng 

chuyên môn 

chuẩn đầu ra 

Tiếng anh cấp 

độ B1 

17 48 
Nguyễn Thị Tuyết 

Trâm 
  24/08/2001 

Chuyên viên 

về hành 

chính - văn 

phòng 

Chuyên viên 01003 

Phòng Tổ 

chức Hành 

chính 

Cử nhân 

Quản trị 

kinh 

doanh 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

640 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

      45 45 

Không 

trúng 

tuyển 

  

b Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ  

  Bác sĩ (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 
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18 11 Trần Nguyễn Quân 10/08/1997   
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ 

IELTS 

6,5 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

      85 85 
Trúng 

tuyển 

  

  Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) (01 phiếu/01 chỉ tiêu) 

19 26 Lê Thị Như Phúc   06/01/1999 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

Bác sĩ y học 

dự phòng 

(hạng III) 

V.08.02.06 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ 

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh bậc 

3/6 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

      100 100 
Trúng 

tuyển 

  

  Công nghệ thông tin hạng III (02 phiếu/01 chỉ tiêu) 

20 37 Nguyễn Văn Hải 02/09/1983   

Công nghệ 

thông tin  

hạng III 

Công nghệ 

thông tin  

hạng III 

V.11.06.14 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ 

Cử nhân 

Công nghệ 

phần mềm 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh B 

        30 30 

Không 

trúng 

tuyển 
  

21 38 Trần Thị Ái Quỳnh   20/03/1988 

Công nghệ 

thông tin  

hạng III 

Công nghệ 

thông tin  

hạng III 

V.11.06.14 

Phòng Kế 

hoạch - 

Nghiệp vụ 

Kỹ sư 

Công nghệ 

thông tin 

và  Thạc sĩ 

Khoa học 

máy tính 

Tiếng 

anh  

trình độ 

C 

        95 95 
Trúng 

tuyển 

  

c Khoa Khám bệnh  

  Bác sĩ (hạng III) (02 phiếu/03 chỉ tiêu) 

22 04 Phạm Thế Hiếu 07/04/1999   
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Khám 

bệnh 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

4 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản và 

nâng cao 

      72,5 72,5 
Trúng 

tuyển 
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23 13 Nguyễn Văn Tiến 29/07/2000   
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Khám 

bệnh 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản  

      85 85 
Trúng 

tuyển 

Đạt kết quả  

khảo sát năng 

lực ngoại ngữ 

chuẩn đầu ra  

bậc 3 theo 

Quyết định số 

1405/QĐ-

ĐHNN ngày 

25/04/2024 

của Trường 

Đại học ngoại 

ngữ, Đại học 

Đà Nẵng 

d Khoa Ngoại - Sản  

  Bác sĩ (hạng III) (02 phiếu/02 chỉ tiêu) 

24 07 Trần Thị Diệu My   03/06/2000 
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Ngoại 

- Sản 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

      90 90 
Trúng 

tuyển 

  

25 12 
Nguyễn Thị Mai 

Thi 
  07/04/1999 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Ngoại 

- Sản 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

485 

Chứng chỉ 

Tin học 

văn phòng 

MOS 

      100 100 
Trúng 

tuyển 

  

e Khoa Liên chuyên khoa  

  Bác sĩ (hạng III) (03 phiếu/01 chỉ tiêu) 
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26 15 Lê Thị Ngọc Ánh   10/06/2000 
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - Mặt 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 
    

  72,5 72,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

27 16 Lê Thị Trà My   13/09/1999 
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - Mặt 

  

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

    

  95 95 

Không 

trúng 

tuyển 

Giấy xác 

nhận kết quả 

đánh giá năng 

lực Tiếng anh 

đạt bậc 4 

28 17 
Thủy Thị Mai 

Phương 
  10/10/2000 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Liên 

chuyên 

khoa 

Bác sĩ 

Răng - 

Hàm - Mặt 

 Chứng 

chỉ  

Tiếng 

anh bậc 

4 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 
    

  100 100 
Trúng 

tuyển 

  

f Khoa Hồi sức cấp cứu  

  Bác sĩ (hạng III) (02 phiếu/03 chỉ tiêu) 

29 01 Hoàng Nhật Ân 04/02/1999   
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa 

HSCC 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

4 

Chứng chỉ 

Tin học 

văn phòng 

MOS 

      80 80 
Trúng 

tuyển 

  

30 10 Lê Thị Như Phương   06/09/1999 
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa 

HSCC 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

650 

Chứng chỉ 

Tin học 

văn phòng 

MOS 

      90 90 
Trúng 

tuyển 

  

g Khoa Nội - Nhi - Lây 

  Bác sĩ (hạng III) (02 phiếu/03 chỉ tiêu) 
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31 02 Hoàng Ngọc Bằng 19/03/1999   
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Nội - 

Nhi - Lây 

Bác sĩ đa 

khoa 
  

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

      95 95 
Trúng 

tuyển 

Văn bằng 

chuyên môn 

chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ tối 

thiểu bậc 3 

theo Quyết 

định số 

164/QĐ-

ĐHKTYDĐN 

ngày 

29/04/2020 

của Trường 

Đại học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng 

32 09 
Trương Thị Minh 

Phúc 
  30/03/1997 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Nội - 

Nhi - Lây 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

      85 85 
Trúng 

tuyển 

  

h Khoa Lão  

  Bác sĩ (hạng III) (03 phiếu/04 chỉ tiêu) 

33 05 
Nguyễn Viết Trí 

Minh 
29/03/1999   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 Khoa Lão 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ 

TOEIC 

505 

Chúng chỉ 

Tin học 

văn phòng 

MOS     

  100 100 
Trúng 

tuyển 
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34 06 
Đường Đỗ Hồng 

Minh 
07/08/1999   

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 Khoa Lão 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản và 

nâng cao     

  70 70 
Trúng 

tuyển 

  

35 08 
Trần Thị Thanh 

Nguyên 
  17/01/2000 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 Khoa Lão 

Bác sĩ đa 

khoa 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

4 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 
    

  77,5 77,5 
Trúng 

tuyển 

  

i Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng  

  Bác sĩ (hạng III) (03 phiếu/01 chỉ tiêu) 

36 18 
Lê Thị Phương 

Dung 
  20/02/1994 

Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi 

chức năng 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh B1 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

      72,5 72,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

37 19 Nguyễn Thị Hạnh   22/12/1995 
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi 

chức năng 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh trình 

độ C và 

Chứng 

chỉ Tiếng 

Trung 

HSK5 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

Chứng chỉ 

hành nghề Bác 

sĩ YHCT 

    100 100 
Trúng 

tuyển 

  

38 21 Phạm Hữu Phước 11/02/1992   
Bác sĩ  

(hạng III) 

Bác sĩ  

(hạng III) 
V.08.01.03 

Khoa Y học 

cổ truyền và 

Phục hồi 

chức năng 

Bác sĩ Y 

học cổ 

truyền 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh trình 

độ B  

Chứng chỉ 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

Chứng chỉ 

hành nghề Bác 

sĩ YHCT 

    80 80 

Không 

trúng 

tuyển 

  

k Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

  Dược hạng IV (07 phiếu/01 chỉ tiêu) 
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39 27 Võ Minh Anh   05/05/1999 
Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Khoa Dược 

- Trang thiết 

bị - Vật tư y 

tế 

Dược sĩ 

đại học 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh bậc 

3 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản và 

nâng cao 

      55 55 

Không 

trúng 

tuyển 

  

40 28 
Nguyễn Thị Lan 

Anh 
  18/10/1995 

Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Khoa Dược 

- Trang thiết 

bị - Vật tư y 

tế 

Cao đẳng 

Dược 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh trình 

độ B 

Chứng chỉ 

Tin học 

ứng dụng  

trình độ B 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Cao đẳng 

dược 

    27,5 27,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

41 29 Mai Thị Hồng Hoa   02/01/1989 
Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Khoa Dược 

- Trang thiết 

bị - Vật tư y 

tế 

Cao đẳng 

Dược 

Chứng 

chỉ Tiếng 

anh trình 

độ B 

Chứng chỉ 

Tin học 

ứng dụng 

trình độ B 

      85 85 
Trúng 

tuyển 

  

42 31 Nguyễn Danh Lam 20/07/1999   
Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Khoa Dược 

- Trang thiết 

bị - Vật tư y 

tế 

Cao đẳng 

Dược 

Chứng 

nhận 

Tiếng 

anh B1 

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

          Vắng 

  

43 32 
Đỗ Thị Phương 

Linh 
  16/06/1999 

Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Khoa Dược 

- Trang thiết 

bị - Vật tư y 

tế 

Dược sĩ 

đại học 
          22,5 22,5 

Không 

trúng 

tuyển 
  

44 33 Lê Thị Toán   28/03/1988 
Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Khoa Dược 

- Trang thiết 

bị - Vật tư y 

tế 

Dược sĩ 

đại học 
  

Chứng chỉ 

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản 

      22,5 22,5 

Không 

trúng 

tuyển 

  

45 34 
Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
  11/09/1995 

Dược hạng 

IV 

Dược hạng 

IV 
V.08.08.23 

Khoa Dược 

- Trang thiết 

bị - Vật tư y 

tế 

Dược sĩ 

đại học 
    

Chứng chỉ 

hành nghề 

Dược 

    40 40 

Không 

trúng 

tuyển 
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